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Chương II: ĐƯỜNG TRÒN
*Mục tiêu:

- Kiến thức: Hs nắm được các tính chất trong một đường tròn( sự xác định một đường tròn, tính chất đối xứng, liên hệ giữa đường kính và dây, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây); vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và bàng tiếp tam giác.

- Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng vẽ hình, đo đạc, biết vận dụng các kiến thức về đường tròn trong các BT về tính toán, chứng minh.Tập dượt quan sát và dự đoán, phân tích tìm cách giải, phát hiện các tính chất, nhận biết các quan hệ hình học trong thực tiễn và đời sống.

- Tư duy, thái độ:Phát triển tư duy toán học, khả năng quan sát, suy luận logic..Giáo dục hs đức tính cẩn thận, chịu khó, yêu thích môn học.
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	Tiết 20 



                §1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
I. Mục tiêu.

- Về kiến thức: Hiểu đ/n đường tròn, hình tròn; Các tính chất của đường tròn; Sự khác nhau giữa đường tròn và hình tròn; Hiểu được tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó, bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

- Về kỹ năng:  Biết cách vẽ đường tròn qua hai điểm và ba điểm cho trước. Từ đó biết cách vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác.
- Tư duy : so s¸nh ,tæng qu¸t.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác 
II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ.

- H: Bảng nhóm.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vẫn đáp, gợi mở.

- Tự nghiên cứu SGK
IV. Tiến trình bài dạy-Giáo dục
A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.( không)

C. Dạy học bài mới.
- ĐVĐ: (Giới thiệu nội dung chương II)(3p)
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(8p)
? Vẽ đường tròn tâm O, bán kính R bất kì?

? Phát biểu định nghĩa đường tròn?

G:- Nêu lại cách kí hiệu.

- Lưu ý H khi không cần đến bán kính thì kí hiệu là (O).

- Treo bảng phụ giới thiệu 3 vị trí của điểm M đối với đường tròn (O; R).

? Em hãy cho biết các hệ thức liên hệ giữa độ dài OM và bán kính R của đường tròn O trong từng trường hợp?

H: Quan sát bảng phụ và trả lời câu hỏi.

Điểm M nằm ngoài (O; R) [image: image2.png]


 OM > R;

Điểm M nằm trên (O; R) [image: image4.png]


 OM = R;

Điểm M nằm trong  (O; R) [image: image6.png]


 OM < R.

G: Ghi hệ thức dưới mỗi hình.

? Làm ?1 – Sgk/98?

H: Trong [image: image8.png]


OKH ta có:

 OK < OH => [image: image10.png]OHK



 < [image: image12.png]OKH



.
	1. Nhắc lại về đường tròn.
* Định nghĩa:

Đường tròn tâm O bán kính R ( với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.

- Kí hiệu: (O) hoặc (O;R).

[image: image13.png]




	Hoạt động 2.(10p)
? Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào?

H: Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính.

? Hoặc biết yếu tố nào khác mà vẫn xác định được đường tròn?

H: Biết 1 đoạn thẳng là đường kính của đường tròn.

G: Ta sẽ xét xem 1 đường tròn được xác định nếu biết bao nhiêu điểm của nó.

? Làm ?2 – Sgk/98?

 H: Thực hiện vào vở, 1 H lên bảng  vẽ.

G: Như vậy, biết 1 hoặc 2 điểm của đg tròn đều chưa xác định duy nhất một đg tròn.

? Làm ?3 – Sgk/98?

H: Vẽ vào vở, 1H lên bảng vẽ.

? Nêu cách xác định tâm đường tròn?

H: Tâm đường tròn là giao điểm 2 đg trung trực của AB và BC.

? Vẽ được bao nhiêu đường tròn? Vì sao?

H: Vẽ được một đường tròn vì trong một tam giác, ba đg trung trực đi qua 1 điểm.

? Vậy qua bao nhiêu điểm xác định được duy nhất một đường tròn?

- Vậy qua 3 điểm không thẳng hàng ta xác định được duy nhất 1 đg tròn.

? Cho 3 điểm thẳng hàng. Có vẽ được đg tròn đi qua 3 điểm này không? Vì sao?

H: Không vẽ được đg tròn.

G: Treo bảng phụ hình vẽ minh họa.

 Giới thiệu: Đg tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C của [image: image15.png]


ABC gọi là đg tròn ngoại tiếp [image: image17.png]


ABC. Khi đó [image: image19.png]


ABC gọi là [image: image21.png]


 nội tiếp đg tròn.

? Làm B2 – Sgk/100?

ĐA: 1 – 5; 2 – 6; 3 – 4;
	2. Cách xác định đường tròn.

* Nhận xét:
Qua 3 điểm không thẳng hàng vẽ được một và chỉ một đường tròn.
[image: image22.png]



* Chú ý:

Không vẽ được đường tròn nào đi qua 3 điểm thẳng hàng.

	Hoạt động 3.(7p)

? Có phải đường tròn là hình có tâm đối xứng?Tâm đ/x của đt là điểm nào?
? Làm ?4?

H: 1 H lên bảng làm.

CM: Vì OA = OA’ ( = bán kính) => A’ cũng thuộc đt (O)

G: Chốt lại kết quả.
	3. Tâm đối xứng.
Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

	Hoạt động 4.(5p)

? Làm ?5?

H: 1H lên bảng làm.

CM: C’ đx với C qua AB =>AB là đg trg trực của AB

=> OC = OC’ ( = bk) 

=> C’ cũng thuộc đt (O)

? Qua ?5 có nhận xét gì?

H:Trục đx của đt là đg kính của đt đó.

? Đường tròn có mấy trục đối xứng?

H: Có vô số trục đối xứng.
	4. Trục đối xứng.

Sgk/99.

	Hoạt động 5.(8p)

Cho [image: image24.png]


ABC có [image: image26.png]


 = 900, đường trung tuyến AM; AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Chứng minh rằng các điểm A, B, C cùng thuộc đường tròn tâm M.

b) Trên tia đối của MA lấy các điểm D, E, F sao cho MD = 4cm, MF = 5cm, ME = 6cm. Hãy xác định vị trí của mỗi điểm D, E, F với (M).
	* Luyện tập.
Bài tập.

[image: image27.png]



a) [image: image29.png]


ABC ( [image: image31.png]


 = 900), trung tuyến AM => AM = BM = CM ( t/c đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông) => A, B, C [image: image33.png]


 (M).

b) BC = 10cm. BC là đường kính => bán kính R = 5cm => D nằm trong, F nằm trên, E nằm ngoài (M)




D. Củng cố.(2p)
? Những kiến thức cần ghi nhớ của tiết học là gì?

- Chốt lại các kiến thức.

E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ lí thuyết.

- BTVN: 1, 3, 4 –Sgk/100.

HD: để x/đ đoạn thẳng có độ dài là [image: image35.png]


 ta làm như sau: x/đ điểm có toạ độ (1;1), khoảng cách từ điểm này tới gốc toạ độ là[image: image37.png]



HDCBBS: dụng cụ vẽ hình, giấy ô vuông.

V. Rút kinh nghiệm.

- ………………………………………………………………………………………

-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 
****************************************
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LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Củng cố các kiến thức về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn qua một số bài tập.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận chứng minh hình học.

- Tư duy: Phát triển tư duy logic, khả năng quan sát. 

- Thái độ giáo dục hs chăm chỉ, chịu khó học tập.

 II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, compa, thước.

- H: Bảng nhóm, compa.
III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp gợi mở.

- Tự nghiên cứu tài liệu.
IV. Tiến trình dạy học -Giáo dục
A. Ổn định tổ chức.          - Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.(2p)
?H1: Một đường tròn xác định được khi biết những yếu tố nào? Chữa B1 – Sgk/99.

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(6p)
? Nhận xét bài trên bảng?

G: Chốt lại kết quả.

Nhấn mạnh: để CM 4 điểm A, B, C, D thuộc cùng 1 đường tròn, ta CM k/c từ 4 điểm đó đến 1 điểm nào đó bằng nhau => đó là tâm đường tròn.
	1. Chữa bài tập.
Bài 1 – Sgk/99.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Gọi {O} = AC [image: image40.png]


 BD => OA = OB = OC = OD ( t/c hcn) => A, B, C, D thuộc cùng 1 đường tròn ( O; OA).

	Hoạt động 2.

G: Bảng phụ B6, B7– Sgk/100? 

H: Đọc ycầu BT.

H: Hoạt động nhóm
G: Cho các nhóm trao đổi bài nx.

=> Chốt lại kết quả.

Lưu ý hs phân biệt đường tròn và hình tròn.

? Làm B8 –Sgk/101? ( bảng phụ)

H: Đọc yêu cầu BT.

G: Vẽ hình tạm, yêu cầu H phân tích để xác định tâm O.

? Để điểm B,C thuộc đtròn (O) thì điểm O phải thoả mãn đ/k gì?

H: O phải cách đều BC và thuộc Ay.

? Nêu cách x/đ điểm O?

H: 1 hs lên bảng vẽ hình và nêu cách dựng, lớp làm vào vở.

? NX?

? Làm B12 – SBT/130? ( Bảng phụ)

H: Vẽ hình vào vở, 1H lên bảng vẽ.

? Để chứng tỏ AD là đkính ta phải chỉ ra điều gì?

H: AD đi qua O

?AD đi qua O vì sao?

G: Tóm tắt thành sơ đồ:   

  AD là đk của(O)
                  [image: image42.png]



          AD đi qua O 

[image: image82.jpg]


                  [image: image44.png]


 

AH là tt của BC  O là giao của 3đg trg trực 

           [image: image46.png]


             (O là tâm đtròn ntiếp[image: image48.png]


ABC)

[image: image50.png]


ABC cân tại A

Và AH là đ/cao

H: Đứng tại chỗ trình bày lời giải

? Tính số đo góc ACD?

G: HD: chứng minh [image: image52.png]


ACD vuông tại C => [image: image54.png]


= 900
? Cách Cm tam giác ACD vuông?

? Cho BC = 24cm, AC = 20cm. Tính đường cao AH, bán kính (O)?

G; HD :Sử dụng đ/l pytago để tính AH

Dùng HT giữa cạnh và đ/cao để tính AD
	2. Luyện tập.
a) Dạng bài tập làm nhanh.

Bài 6 – Sgk/100.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



H58: có tâm đối xứng và trục đ/x

H59: có trục đối xứng

Bài 7 – Sgk/101.

Nối (1) với (4); (2) với (6); (3) với (5).

b) Dạng bài tự luận.

Bài 8 – Sgk/101.


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Dựng trung trực của BC, cắt Ay tại O => ( O; OB) là đường tròn cần dựng.

Bài 12 – SBT/130.

        [image: image58.png]


ABC ( cân tại A) ntiếp (O)

        AH[image: image60.png]


(O) = [image: image62.png]{D}




GT   BC = 24cm; AC = 20cm


        a, AD là đ/kính của đtròn
        b,  [image: image64.png]ACD



 = ?
KL   c, AH = ?; R = ?

[image: image65.png]A

i




a) Ta có [image: image67.png]


ABC cân tại A, AH là đường cao => AH là trung trực của BC hay AD là trung trực của BC => tâm O [image: image69.png]


 AD ( vì O là giao điểm 3 đường trung trực) => AD là đường kính của (O).AD là đường kính của (O).

b) [image: image71.png]


ACD có trung tuyến CO thuéc cạnh AD bằng nửa cạnh AD => [image: image73.png]


ACD vuông tại  C => [image: image75.png]ACD



 = 900
c) Ta có: BH = HC = [image: image77.png]BC



  = 12 (cm)

Áp dụng đ/l Pytago trong [image: image79.png]


AHC vuông tại H ta có:

AH2 = AC2 – HC2 = 202 – 122 

        = 400 – 144 = 256

=> AH = 16 (cm)

Áp dụng HT giữa cạnh và đ/cao trong  [image: image81.png]


AHC có:

AC2 = AD.AH => AD = AC2/ AH = 202/ 16 = 25(cm)

Vậy bk đtròn (O) bằng 12,5(cm)



D. Củng cố.( 3p)
? Có bao nhiêu cách định đường tròn?

? Nêu tính chất đối xứng của đường tròn?

? Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, tan giác vuông nằm ở đâu?

? Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì đó là tam giác gì?

G: Chốt lại các nội dung trên.

E. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn lại các ĐL đã học ở §1 và các BT đã chữa. Đọc mục có thể em chưa biết.

- BTVN: 6, 8, 9 – SBT/129. 

HDBCBS: Xem trước bài sau.

V. Rút kinh nghiệm.

- ………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………
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